
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú
1 191A030199 Lê Huỳnh Phương Linh lelinh44211@gmail.com
2 211A030094 Trịnh Bạch Hiểu Băng 16/08/2003 398605323 bang12a503qt@gmail.com
3 211A030121 Nguyễn Hà Thuý Vy 18/01/2003 0931512492 nguyenhathuyvy093@gmail.com
4 211A030477 Thiều Quốc Việt 21/10/2003 0938750722 thieuquocviet.2003@gmail.com
5 211A030619 Đặng Hà Yến Nhi 17/07/2003 0939450926 danghayennhi@gmail.com
6 211A030761 Nguyễn Hoàng Anh Thư 10/06/2003 0394163105 thu163105@gmail.com
7 211A030830 Nguyễn Lê Hữu Thọ 24/11/2003 0967460752 nguyenlehuutho24@gmail.com
8 211A030986 Trần Thị Thu Hoà 9/7/2002 0989067489 hoathu2811@gmail.com 
9 211A031200 Bùi Lê Quỳnh Nhi 8/10/2003 0903913174 builequynhnhi2003@gmail.com
10 211A031239 Nguyễn Minh Trúc Linh 08/10/2003 0961155463 nguyenlinh.ct2003@gmail.com
11 211A031281 Trần Thị Minh Thư 13/03/2003 0327272124 minhthuah1303@gmail.com
12 211A031282 Dương Thị Huệ Như 11/02/2003 0964274359 duongnhu453@gmail.com
13 211A031332 Lương Thị Quỳnh My 20/01/2003 0382209553 ltqmy12b22021@gmail.com
14 211A031376 Trương Thị Kim Phương 25/02/2003 0938035136 kimphuong250203@gmail.com
15 211A040023 Lê Thị Thuỳ Linh 23/04/2003 0586857631 ll9091853@gmail.com
16 211A040063 Nguyễn Thị Hằng 05/02/2003 0358029547 hangnguyen03052003@gmail.com
17 211A040177 Nguyễn Lê Duyên Hân 10/06/2003 0937842557 nguyenleduyenhan2003@gmail.com
18 211A040202 Trần Thị Mị 28/10/2003 0523854031 thimi4031@gmail.com
19 211A050016 Tạ Nữ Quỳnh Trang 08/07/2003 0587378030 qtrang369@gmail.com
20 211A050259 Nguyễn Chính Phước 26/12/2003 0944672368 Obama261203@gmail.com
21 211A050296 Bùi Ngọc Phương Trinh 16/6/2003 0344662053 buiphuongtrinh09870@gmail.com
22 211A050331 Đặng Duy Tân 09/08/2003 0865496822 duytan6929@gmail.com
23 211A050356 Thái Mỹ Trâm 20/03/2003 0908863769 thaitram203@gmail.com
24 211A070031 Vũ Hoàng Châu Long 2/3/2003 0337806406 hoanglong2003bp@gmail.com
25 211A070080 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 15/11/2003 0934867415 nngan7279@gmail.com
26 211A070096 Nguyễn Thị Yến Linh 30/07/2003 0906700285 yenlinh300703@gmail.com
27 211A080047 Nguyễn Lê Hưng 23/11/2003 0867495177 Nguyenlehungmusic@gmail.com
28 211A080102 Dương Thị Yến Nhi 18/10/2003 0703313380 Dnhi313380@gmail.com
29 211A080108 Nguyễn Thị Kiều Dung 02/02/2003 0328501469 nguyenthikieudung11b8nh1@gmail.com
30 211A031243 Dương Tuyết Vi 27/09/2003 0837943229 duongtuyetvi3229@gmail.com
31 211A080121 Bùi Nhật Trường 13/04/2003 0938271774 nhattruong130423@gmail.com
32 211A160030 Nguyễn Thị Huyền Trân 12/02/2002 0372583798 nvtran122@gmail.com
33 211A230206 Nguyễn Ngọc Thanh 10/01/2003 0935400504 Nguyenngocthanh10012003@gmail.com
34 211A230240 Nguyễn Thị Thảo Vân 25/02/2003 0378009022 Nguyenthithaovan.25022003@gmail.com
35 221A030075 Nguyễn Anh Hào 04/06/2004 0886576597 anhhao462000@gmail.com
36 221A070240 Võ Hồng Bảo Ngọc 02/01/2004 0869369030 Noc30121995@gmail.com
37 211A020003 Lê Quang Khải 04/01/2003 0704610001 lequangkhai.ks@gmail.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thời gian học: Tối 2-4-6 từ 15/10 - 15/12/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2024 TỐI 3-5-7

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Người lập bảng

(Đã ký)

Lý Trần Hồng Quân
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